Những điểm mới trong quy định trạng thái ngoại tệ và một số vấn đề đặt ra
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Trạng thái ngoại tệ là thuật ngữ chuyên môn bậc cao hàm chứa nội dung học thuật và thực tiễn sâu sắc. Ðiều hiển nhiên là, để hiểu và thực hiện tốt các quy định về trạng thái ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thì điều kiện tiên quyết là phải hiểu được nội dung khoa học của thuật ngữ này. Bài viết này sẽ góp phần làm rõ nội dung khoa học, trên cơ sở đó phân tích một số điểm mới trong quy định về trạng thái ngoại tệ của NHNN.    
Trạng thái ngoại tệ

Trong các giao dịch liên quan đến ngoại tệ, có những giao dịch chỉ làm phát sinh sự chuyển giao quyền sử dụng (như quan hệ tín dụng) và có những giao dịch làm phát sinh không những chuyển giao quyền sử dụng mà còn làm phát sinh sự chuyển giao quyền sở hữu (như quan hệ mua bán). Trong số các giao dịch đó, thì chỉ những giao dịch nào làm phát sinh sự chuyển giao quyền sở hữu về ngoại tệ mới làm phát sinh trạng thái ngoại tệ. Các giao dịch làm tăng quyền sở hữu về một ngoại tệ làm phát sinh trạng thái dương (hay trạng thái trường) của ngoại tệ đó. Các giao dịch làm giảm quyền sở hữu về một ngoại tệ làm phát sinh trạng thái âm (hay trạng thái đoản) của ngoại tệ đó. 

Trong thực tiễn kinh doanh ngân hàng, các giao dịch làm phát sinh sự chuyển giao quyền sở hữu về ngoại tệ, tức làm phát sinh trạng thái ngoại tệ chủ yếu gồm: 

- Mua hay bán ngoại tệ giao ngay.

- Mua hay bán ngoại tệ có kỳ hạn như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn...    

- Thu lãi cho vay, trả lãi tiền gửi bằng ngoại tệ.

- Các khoản thu phí dịch vụ và các khoản trả phí dịch vụ bằng ngoại tệ.

- Các rủi ro mất mát, hư hỏng, bồi thường thiệt hại bằng ngoại tệ...
Tại một thời điểm nhất định (ví dụ như cuối ngày giao dịch), nếu chênh lệch giữa Tài sản có (TSC) và Tài sản nợ (TSN) nội và ngoại bảng của ngoại tệ là dương thì ngoại tệ đó ở trạng thái dương (hay trạng thái trường); ngược lại, nếu chênh lệch giữa TSC và TSN nội và ngoại bảng của ngoại tệ là âm thì ngoại tệ đó ở trạng thái âm (hay trạng thái đoản).

Thời điểm phát sinh trạng thái ngoại tệ là ngay tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về ngoại tệ, tức tại thời điểm ký kết hợp đồng chứ không phải tại thời điểm thanh toán. Ví dụ, nếu một hợp đồng mua bán kỳ hạn 3 tháng được ký kết ngày hôm nay với số lượng 1.000 USD tại tỷ giá USD/VND = 21.000, thì ngay lập tức sau khi ký hợp đồng, người mua USD ở trạng thái dương là +1.000 USD và người bán USD ở trạng âm là -1.000 USD, cho dù việc thanh toán thực sự chỉ xảy ra sau 3 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

Từ phân tích trên, đi đến kết luận: Trạng thái ngoại tệ là chênh lệch giữa TSC và TSN nội và ngoại bảng của một ngoại tệ tại một thời điểm nhất định. Nếu TSC lớn hơn TSN thị ngoại tệ ở trạng thái dương (trường); ngược lại, nếu TSC nhỏ hơn TSN thị ngoại tệ ở trạng thái âm (đoản). 

Trong thực tế, chúng ta thường nhầm lẫn giữa trạng thái ngoại tệ với trạng thái luồng tiền; chính vì vậy, cần có những tiêu chí để phân biệt hai trạng thái này. 

- Hoạt động đi vay và cho vay làm phát sinh luồng tiền dương và âm của một đồng tiền tại các thời điểm khác nhau; trong khi đó, giao dịch mua bán tiền tệ làm phát sinh luồng tiền dương và luồng tiền âm của hai đồng tiền tại cùng một thời điểm. 

- Trong hoạt động đi vay và cho vay bằng ngoại tệ, đối với khoản tiền gốc chỉ có sự chuyển giao quyền sử dụng, nên không tạo ra trạng thái ngoại tệ; còn đối với khoản tiền lãi là sự chuyển giao quyền sở hữu, nên làm phát sinh trạng thái ngoại tệ. Tuy nhiên, do khoản lãi phát sinh thường là rất nhỏ so với khoản tiền gốc, nên trong thực tế, theo cách hiểu phổ thông, người ta thường không đề cập đến trạng thái ngoại tệ trong các hoạt động đi vay và cho vay bằng ngoại tệ. Trong khi đó, các hoạt động mua bán ngoại tệ (giao ngay và kỳ hạn) tạo ra trạng thái ngoại tệ đúng bằng giá trị mua bán bởi vì các hoạt động này làm phát sinh sự chuyển giao quyền sở hữu về ngoại tệ. 

- Các giao dịch mua bán ngoại tệ làm phát sinh đồng thời cả trạng thái ngoại tệ và trạng thái luồng tiền. Trạng thái luồng tiền có thể làm cân bằng thông qua các giao dịch đi vay và cho vay hay thông qua mua bán; tuy nhiên, trạng thái ngoại tệ chỉ có thể làm cân bằng thông qua các giao dịch mua bán ngoại tệ.

Trạng thái ngoại tệ và rủi ro tỷ giá 

Nếu một ngân hàng thương mại (NHTM) huy động vốn bằng ngoại tệ; sau đó, dùng toàn bộ vốn huy động được để cho vay cũng bằng ngoại tệ (tức không có sự chuyển đổi mua bán nào), thì cho dù tỷ giá biến động thế nào, NHTM cũng không chịu rủi ro tỷ giá, bởi vì trạng thái ngoại tệ không được tạo ra. Vậy, câu hỏi được đặt ra là: Khi nào thì một NHTM chịu rủi ro tỷ giá? Câu trả lời đương nhiên là: Khi NHTM duy trì trạng thái ngoại tệ mở khác 0, tức duy trì trạng thái TSC và TSN nội và ngoại bảng không cân xứng với nhau, khi đó, rủi ro phát sinh theo hướng biến động của tỷ giá như sau: 

- Nếu NHTM duy trì trạng thái ngoại tệ dương, tức TSCF > TSNF (bao gồm cả nội và ngoại bảng): Thì khi tỷ giá tăng (tức ngoại tệ F lên giá, còn nội tệ giảm giá) làm phát sinh lãi ngoại hối; ngược lại, khi tỷ giá giảm (tức ngoại tệ F giảm giá, còn nội tệ lên giá) làm phát sinh lỗ ngoại hối.

- Nếu NHTM duy trì trạng thái ngoại tệ âm, tức TSCF < TSNF (bao gồm cả nội và ngoại bảng): Thì khi tỷ giá tăng (tức ngoại tệ F lên giá, còn nội tệ giảm giá) làm phát sinh lỗ ngoại hối; ngược lại, khi tỷ giá giảm (tức ngoại tệ F giảm giá, còn nội tệ lên giá) làm phát sinh lãi ngoại hối.


- Nếu NHTM duy trì trạng thái ngoại tệ cân bằng (square position), tức TSCF = TSNF (bao gồm cả nội và ngoại bảng): Thì khi tỷ giá tăng hay giảm cũng không làm phát sinh lãi hay lỗ ngoại hối đối với NHTM.

Trạng thái ngoại tệ được quy định như thế nào?  

Tùy theo mục đích quản lý mà trạng thái ngoại tệ có thể được quy định theo các cách thức khác nhau, ví dụ, quy định trạng thái ngoại tệ đối với từng ngoại tệ, quy định tổng trạng thái ngoại tệ dương, tổng trạng thái ngoại tệ âm, quy định tổng trạng thái ngoại tệ (bao gồm cả dương và âm), quy định NHTM phải duy trì thường xuyên trạng thái ngoại tệ tại bất kỳ thời điểm nào hay phải duy trì trạng thái ngoại tệ tại một thời điểm nhất định, quy định trạng thái ngoại tệ theo tỷ lệ % vốn tự có, hay quy định trạng thái ngoại tệ là một giá trị số tuyệt đối. 

Một số cách thức quy định trạng thái ngoại tệ phổ biến gồm:

Thứ nhất, trạng thái ngoại tệ được quy định tại thời điểm cuối mỗi ngày giao dịch theo hai phương pháp:

- Phương pháp tích lũy: 

Trạng thái ngoại tệ cuối ngày giao dịch hôm nay bằng trạng thái ngoại tệ cuối ngày giao dịch hôm trước cộng doanh số mua vào và trừ doanh số bán ra trong ngày (bao gồm cả nội và ngoại bảng). Công thức xác định như sau:


NEPF(t) = NEPF(t-1) + LFCF(t) - SFCF(t)


Trong đó:

NEPF(t) - Trạng thái ngoại tệ cuối ngày giao dịch t.


NEPF(t-1) - Trạng thái ngoại tệ cuối ngày giao dịch (t-1).

LFCF(t) - Doanh số mua vào trong ngày giao dịch t.

SFCF(t) - Doanh số bán ra trong ngày giao dịch t.

Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản và nhanh chóng, nhưng có nhược điểm cơ bản là kết quả chỉ mang tính tương đối. Người ta sử dụng phương pháp này trong trường hợp hệ thống kế toán ngân hàng và công nghệ thông tin chưa hoàn hảo, không cho phép cập nhật ngay trong ngày toàn bộ các số dư (nội và ngoại bảng) trong toàn hệ thống của một NHTM.  

- Phương pháp số dư cuối ngày: 

Trạng thái ngoại tệ cuối mỗi ngày giao dịch được xác định trên cơ sở số dư trên tài khoản tại thời điểm cuối ngày giao dịch (bao gồm cả nội và ngoại bảng). Công thức xác định như sau:


NEPF(t) = TSCF(t) - TSNF(t) (bao gồm cả nội và ngoại bảng)

Trong đó: 

TSCF(t) - Tài sản có của ngoại tệ F tại thời điểm cuối ngày giao dịch t.

TSNF(t) - Tài sản nợ của ngoại tệ F tại thời điểm cuối ngày giao dịch t.

Do được thống kê từ các số dư trên tài khoản nên phương pháp này có ưu điểm là chính xác. Tuy nhiên, để thực hiện được phương pháp số dư tài khoản thì hệ thống kế toán ngân hàng và công nghệ thông tin phải hoàn hảo, cho phép cập nhật ngay trong ngày toàn bộ các số dư trong toàn hệ thống của một NHTM. Theo phương pháp số dư trên tài khoản, thì trạng thái ngoại tệ cuối ngày giao dịch hôm nay sẽ được báo cáo vào ngày giao dịch tiếp theo.

Thứ hai, quy định tổng trạng thái ngoại tệ dương và tổng trạng thái ngoại tệ âm một cách riêng biệt: 

Ðối với từng NHTM, khi duy trì trạng thái ngoại tệ mở (dương hoặc âm) bằng bất kỳ ngoại tệ nào, đều chịu rủi ro tỷ giá. Chính vì vậy, phòng ngừa rủi ro tỷ giá là mục tiêu trước tiên của các quy định về quản lý trạng thái ngoại tệ. Tuy nhiên, để biết được một cách tổng thể thị trường ngoại hối đang ở trong trạng thái dư cung hay dư cầu ngoại tệ, Ngân hàng Trung ương có thể quy định tổng trạng thái ngoại tệ dương và tổng trạng thái ngoại tệ âm (quy nội tệ) một cách riêng biệt.

Cách thức quy định như sau: 

- Số tương đối: Tổng trạng thái ngoại tệ dương và/hoặc tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày giao dịch của NHTM được phép duy trì tối đa là x% vốn tự có của NHTM đó.

- Số tuyệt đối: Tổng trạng thái ngoại tệ dương và/hoặc tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày giao dịch của NHTM được phép duy trì tối đa là x triệu USD.    

Việc quy định tổng trạng thái ngoại tệ dương và âm cho ta biết:

- Nếu tổng trạng thái ngoại tệ dương (quy nội tệ) lớn hơn tổng trạng thái ngoại tệ âm (quy nội tệ), nghĩa là hệ thống NHTM trong nền kinh tế đã mua ngoại tệ vào nhiều hơn là bán ngoại tệ ra. Ðiều này tín hiệu rằng, trong nền kinh tế cung ngoại tệ đang vượt cầu ngoại tệ, dẫn đến áp lực giảm tỷ giá. 

- Nếu tổng trạng thái ngoại tệ dương (quy nội tệ) nhỏ hơn tổng trạng thái ngoại tệ âm (quy nội tệ), nghĩa là hệ thống NHTM trong nền kinh tế đã bán ngoại tệ ra nhiều hơn là mua ngoại tệ vào. Ðiều này tín hiệu rằng, trong nền kinh tế cầu ngoại tệ đang vượt cung ngoại tệ, dẫn đến áp lực tăng tỷ giá. 

 - Nếu tổng trạng thái ngoại tệ dương (quy nội tệ) bằng tổng trạng thái ngoại tệ âm (quy nội tệ), nghĩa là hệ thống NHTM trong nền kinh tế đã bán ngoại tệ ra đúng bằng mua ngoại tệ vào. Ðiều này tín hiệu rằng, trong nền kinh tế cung cầu ngoại tệ ở trạng thái cân bằng, dẫn đến tỷ giá không chịu lực tăng hay giảm. 

Thứ ba, quy định tổng trạng thái ngoại tệ gộp dương và âm: 

Khi một NHTM duy trì bất kỳ trạng thái ngoại tệ mở nào (dương hoặc âm), bằng bất kỳ ngoại tệ nào đều phải chịu rủi ro tỷ giá. Vậy, làm thế nào để biết được tổng quy mô trạng thái ngoại tệ mà một NHTM đang chịu rủi ro tỷ giá? Ðể trả lời câu hỏi này, trong thực tế, ngoài việc quy định trạng thái ngoại tệ đối với từng ngoại tệ, tổng trạng thái ngoại tệ dương, tổng trạng thái ngoại tệ âm, người ta còn quy định tổng trạng thái ngoại tệ của tất cả các ngoại tệ (quy nội tệ) theo công thức:
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Trong đó:

NEP(t)- Tổng trạng thái ngoại tệ của tất cả các ngoại tệ quy nội tệ.

EF - Tỷ giá của ngoại tệ F tính bằng nội tệ.

NEPF(t) - Trạng thái ngoại tệ F tại thời điểm t. F = 1, 2, 3, ...., n.

Thông thường, trạng thái của mỗi ngoại tệ hay tổng trạng thái ngoại tệ được quy định bằng tỷ lệ % nhất định trên vốn tự có của NHTM. Ngoài ra, một phương pháp khác cũng có thể dùng đó là quy định trạng thái ngoại tệ theo nguyên tệ (số lượng tuyệt đối) của từng ngoại tệ. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết thì có thể quy định trạng thái ngoại tệ bằng % trên tổng tài sản nói chung, tài sản có bằng ngoại tệ...

Những điểm mới trong quy định trạng thái ngoại tệ của NHNN
Nhằm khắc phục một số hạn chế trong quy định trạng thái ngoại tệ trước đây, ngày 20 tháng 3 năm 2012, NHNN đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ thay thế cho Quyết định số 1081/2002/QÐ-NHNN ngày 07/10/2002 và Quyết định số 1168/2003/QÐ-NHNN ngày 2/10/2003.

Thứ nhất, do quy mô vốn tự có của các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tăng một cách nhanh chóng trong thời gian qua; trong khi đó, trình độ quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại các NHTM chưa được cải thiện đáng kể là bao. Do đó, việc quy định trạng thái ngoại tệ là ±30% vốn tự có là quá lớn, có thể khiến cho các NHTM gặp nguy hiểm với rủi ro tỷ giá nếu mạo hiểm trong kinh doanh. Chính vì vậy, điểm mới căn bản trong Thông tư 07/2012/TT-NHNN đó là giảm giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ dương hoặc âm từ ±30% xuống còn ±20% vốn tự có. 

Mức giới hạn trạng thái ngoại tệ chung ±20% vốn tự có cũng được áp dụng cho các chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tuy nhiên, nếu chi nhánh nào không đạt được mức giới hạn chung ±20% thì được phép duy trì giới hạn trạng thái ngoại tệ là 5 triệu USD (tức không thay đổi so với trước đây).

Thứ hai, theo Quyết định số 1081/2002/QÐ-NHNN ngày 07/10/2002, thì các NHTM phải tính toán và báo cáo NHNN trạng thái ngoại tệ theo hai tiêu chí:

- Báo cáo trạng thái ngoại tệ cuối ngày: Thực hiện trên cơ sở trạng thái ngoại tệ cuối ngày hôm trước cộng với chênh lệch doanh số mua bán trong ngày hôm nay của ngoại tệ đó.

- Báo cáo trạng thái ngoại tệ cuối tháng: Thực hiện trên cơ sở số dư của các tài khoản liên quan và là cơ sở để đối chiếu đảm bảo tính chính xác của trạng thái ngoại tệ cuối ngày. 

Như vậy, hai cách báo cáo trên cho cùng một chỉ tiêu là trạng thái ngoại tệ, nhưng trên thực tế, chúng luôn có độ sai lệch đáng kể, bởi vì một số hoạt động tạo ra trạng thái ngoại tệ nhưng không được phản ánh trong phương thức báo cáo cuối ngày. Hơn nữa, hai cách tính trạng thái cuối ngày và cuối tháng đã gây khó khăn cho các TCTD khi tính toán và điều chỉnh số liệu báo cáo cho phù hợp và cản trở công tác thanh tra, giám sát của NHNN. Ðể khắc phục nhược điểm này, trên cơ sở hệ thống kế toán và công nghệ thông tin cho phép, điểm mới tiếp theo trong Thông tư số 07/2012/TT-NHNN đó là áp dụng một cách tính trạng thái ngoại tệ trên cơ sở số dư của các tài khoản có liên quan (bao gồm nội và ngoại bảng). Các TCTD thực hiện báo cáo trạng thái ngoại tệ cuối ngày giao dịch hôm nay vào trước 14 giờ ngày giao dịch hôm sau.

Một số vấn đề đặt ra
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, bên cạnh những ưu điểm căn bản, có thể thấy rằng, việc thực hiện giới hạn trạng thái ngoại tệ cần xem xét thêm một số khía cạnh như:

Thứ nhất, về phương thức báo cáo: Cho đến nay, các TCTD vẫn đang thực hiện báo cáo bằng phương thức thủ công, đó là fax cho NHNN. Có thể thấy, với phương thức báo cáo như vậy, đã làm tăng chi phí hoạt động cho TCTD và cho NHNN; hơn nữa, việc chiết xuất, chế biến số liệu sẽ mất nhiều công sức và có thể dẫn đến nhầm lần sai sót. Vì vậy, NHNN cần sớn áp dụng công nghệ thông tin để thay thế cho hình thức báo cáo thủ công hiện nay.

Thứ hai, việc NHNN chỉ quy định trạng thái ngoại tệ tại thời điểm cuối ngày đã tạo khe hở để những nhà kinh doanh thực hiện các phi vụ mua bán mạo hiểm quá mức có thể diễn ra trong ngày. Nghĩa là trong ngày, nhà kinh doanh có thể mua bán bao nhiêu cũng được, miễn sao đến cuối ngày cân bằng được trạng thái theo quy định của NHNN. Nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ, NHNN có thể cân nhắc phương pháp quản lý trạng thái ngoại tệ thường xuyên tại bất kỳ thời điểm nào.

Thứ ba, quản lý, kinh doanh ngoại hối, rủi ro tỷ giá và các biện pháp phòng ngừa là một lĩnh vực phức tạp, nên việc đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ một cách có hệ thống trong và ngoài nước là rất cần thiết.
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